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Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính 
dự kiến ban hành mới trong dự án, dự thảo văn bản 
	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-BHM


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 
Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị quyết của HĐND Thành phố Quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Thủ tục hỗ trợ một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội.

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch, giáo dục trải nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 32 Luật Thủ đô.

b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Việc xây dựng công trình nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển nông nghiệp theo định hướng tại Khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô, cụ thể 

“2. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên trong các lĩnh vực sau đây:

a) Giống, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống;

b) Công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp;

c) Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 

d) Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, nông nghiệp kết hợp với các hoạt động thương mại, dịch vụ; 

đ) Hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản;

e) Phát triển các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ sản phẩm; 

g) Phát triển kinh tế tập thể, làng nghề, làng có nghề; 

h) Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.”

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ tại các Điều 6, Điều 9, Điều 12, điểm a Điều 13, khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 21 đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy định kèm theo Nghị quyết được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định hỗ trợ.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: Để việc thực hiện được khách quan, phản ánh đúng nhu cần cần chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo phù hợp với các quy định của Nhà nước.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính: Để việc thực hiện được khách quan, khoa học, đảm bảo việc triển khai chính sách một cách công khai, minh bạch, hiệu quả

b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản: Điều 26 dự thảo Quy định kèm theo Nghị quyết Quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội.



	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu Có, nêu rõ biện pháp:……………………………………………………………………………………

Trường hợp Có, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính thì nêu rõ lý do:……………..
………………………………………………………………………………………………………………...
Nếu Không, nêu rõ lý do: Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Luật Thủ đô.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có    FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
       

Nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………………………….

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………………..
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng:………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………...
- Với văn bản của cơ quan khác:     Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………………..
+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo …………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………...
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: ……………………………………………………………………………………..
+ Nêu rõ điều, khoản, điều ước quốc tế tương ứng: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: …………………………...…………………………………………………………………….

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính được hướng dẫn trình tự từng nội dung và các bước thực hiện (bao gồm các bước: Nộp, tiếp nhận, trình, phê duyệt hỗ trợ, thông báo kết quả); cách thức thực hiện; hồ sơ; thời hạn giải quyết; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; phí, lệ phí; mẫu đơn; yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính. ………………………………………………………………………………………………….

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Phân quyền rõ ràng của từng cơ quan để mỗi cơ quan biết trách nhiệm thực hiện từng nội dung công việc nhằm đảm bảo công việc có kết quả



	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ do cơ quan được giao thực hiện chính sách thực hiện. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
               

Nếu Có, nêu rõ nội dung quy định: Cơ quan được giao thực hiện chính sách tổ chức kiểm tra trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ.

- Lý do quy định: Việc thẩm định căn cứ vào hồ sơ và kiểm tra thực tế nên có thể thiếu thông tin, dó đó cơ quan thẩm định cần xác minh thông tin nếu thấy nghi ngờ trước khi trình Quyết định hỗ trợ.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu Có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
  

Điện tử       FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp    FORMCHECKBOX 
  

Bưu chính  FORMCHECKBOX 
   

Điện tử       FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Do đây chỉ là thủ tục đăng ký nên có thể đa dạng cách thức thực hiện để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện. Đồng thời do chưa có phần mềm nên chưa áp dụng được cách thức gửi hồ sơ điện tử.

 - Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:Tổ chức cá nhân nằm trên địa bàn xã, gửi hồ sơ đề nghị cấp phép trực tiếp, qua bưu điện nên thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho cả cơ quan nhà nước và cá nhân. Đồng thời do chưa có phần mềm nên chưa áp dụng được cách thức gửi hồ sơ điện tử.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
	- Đơn thể hiện nguyện vọng và đề nghị được hỗ trợ của Tổ chức, cá nhân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Yêu cầu về hình thức: Theo mẫu đơn ban hành kèm theo phụ lục của dự thảo Quy định kèm theo Nghị quyết

- Lý do quy định: Đơn theo mẫu để kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và áp dụng thống nhất trên toàn Thành phố

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ:
1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy;

2. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 01 Bộ lưu tại cơ quan thẩm định, 01 bộ sau này trả lại chủ đầu tư sau khi hoàn thiện thủ tục cấp phép.

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

+ Thời hạn tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị hỗ trợ: 06 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với đơn đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp xã, 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với đơn đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. Cơ quan được giao thực hiện chính sách phải tổ chức xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ hồ sơ, kiểm tra thực địa, thông báo 1 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng quy định hoặc không đúng thực tế
+ Thời hạn trả kết quả: 08 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với quyết định hỗ trợ của UBND cấp xã, 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với quyết định hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Môi trường (hoặc uỷ quyền).

Lý do: Để có đủ thời gian cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, đánh giá hồ sơ. Đồng thời phù hợp với trình tự phê duyệt hỗ trợ cho các chính sách.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: ………………………...…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Cơ quan có thẩm quyền cấp phép, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lý do quy định: Ngoài đối tượng cá nhân đề nghị cấp phép còn có các doanh nghiệp, hợp tác xã và cần phải có các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý công việc đảm bảo có kết quả để trả.

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: Hộ gia đình, cá nhân là người sử dụng đất có sản xuất nông nghiệp.

Lý do quy định: Ngoài các tổ chức có sản xuất nông nghiệp, tại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung còn có các hộ, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp thực hiện sản xuất nông nghiệp trong vùng, có nhu cầu đề nghị cấp phép xây dựng công trình.

 - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Vì đã bao chùm hết các đối tượng trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

	b) Phạm vi áp dụng:


	- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

- Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

- Lý do quy định: Các chính sách quy định tại Nghị quyết áp dụng cho sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn toàn Thành phố. Đồng thời đặc điểm phân vùng sản xuất tại Hà Nội rất đa dạng, có cả đồng bằng, trung du, miền núi. Trong sản xuất nông nghiệp ngoài các xã còn một số phường vẫn có diện tích được quy hoạch là vùng xanh để sản xuất nông nghiệp. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    

Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: phạm vi đã bao trùm đối với các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn toàn Thành phố.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: dự kiến có khoảng …… tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết định hỗ trợ (Uỷ ban nhân dân cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành trực tiếp hoặc uỷ quyền cho các đơn vị được giao thực hiện chính sách ban hành quyết định hỗ trợ) thực hiện Thủ tục quyết định hỗ trợ.



	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do:  Uỷ ban nhân dân cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành trực tiếp hoặc uỷ quyền cho các đơn vị được giao thực hiện chính sách ban hành quyết định hỗ trợ

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  


	- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..…………………………………………………………

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..………………………………………………………….
- Chi phí khác:     Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..………………………………………………………….

- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..……………………………………………

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………………………………………..

+ Mức chi phí khác:…………………………………………………………………………………………..

+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: .

- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quyết định hỗ trợ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã được hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên không phát sinh phí, lệ phí và các chi phí khác.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 


	Có  FORMCHECKBOX 
          Không   FORMCHECKBOX 
             

Nội dung quy định: ………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...
Lý do quy định:……………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: Để thuận lợi và thống nhất nội dung đơn        

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: .Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: Thông tin chung về tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ
Lý do quy định: Để đảm bảo rõ và đúng đối tượng được cấp phép.
+ Nội dung thông tin 2: Nội dung đề nghị hỗ trợ.

Lý do quy định: để rõ tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ chính sách nào quy định tại Nghị quyết.
+ Nội dung thông tin 3: Thông tin tài khoản của tổ chức/cá nhân.

Lý do quy định: để hỗ trợ kinh phí theo quy định của Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch.

+ Nội dung thông tin 4: Số tiền đề nghị hỗ trợ
Lý do quy định: để xem xét mức hỗ trợ phù hợp với quy định.
+ Nội dung thông tin 5: Hồ sơ kèm theo
Lý do quy định: Các thủ tục, hồ sơ kèm theo của từng chính sách theo quy định.

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do quy định: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện xong đơn và hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ xem xét, cấp phép, không phải thực hiện qua cấp trung gian nên không cần xác nhận.

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ................................................................................
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 1: ....................................................................................................................................

Lý do quy định: ...............................................................................................................................................

+ Nội dung thông tin n: ....................................................................................................................................

Lý do quy định: ..............................................................................................................................................

- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
          

Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do quy định:  …………………………………………………………………………………………….

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt      FORMCHECKBOX 
         Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:………………………………………

Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): các tổ chức cá nhân trong nước thực hiện nên chỉ cần sử dụng tiếng Việt.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Lý do quy định: Để đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ, tránh việc lợi dụng vi phạm pháp luật.

	a) Yêu cầu, điều kiện tại Điều 6. Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp

Đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

a) Phù hợp với quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Sản phẩm thuộc danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực của Thành phố được cấp có thẩm quyền ban hành; đảm bảo đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm;

c) Áp dụng quy trình VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP - WHO, hữu cơ trong quá trình sản xuất đối với từng loại sản phẩm;

d) Sản xuất trồng trọt, thuỷ sản nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; chăn nuôi từ 5.000 con/cơ sở chăn nuôi trở lên đối với chăn nuôi gia cầm và từ 1.000 con/cơ sở chăn nuôi trở lên đối với chăn nuôi lợn; thủy sản từ 01 ha trở lên; cây dược liệu từ 01 ha trở lên.

đ) Có phương án tiêu thụ sản phẩm hoặc hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm.
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện tại Điều 7. Hỗ trợ tín dụng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn Thành phố, đáp ứng các điều kiện về sản xuất giống theo quy định của pháp luật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………

	c) Yêu cầu, điều kiện tại Điều 9. Hỗ trợ nhập khẩu giống vật nuôi, thuỷ sản: Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức sản xuất giống vật nuôi, thủy sản nhập khẩu (tự nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu hoặc mua lại của đơn vị nhập khẩu) giống vật nuôi, thủy sản để sản xuất giống trên địa bàn Thành phố đáp ứng các điều kiện về sản xuất giống theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thủy sản.
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	d) Yêu cầu về điều kiện tại Điều 12. Hỗ trợ cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản

1. Hỗ trợ tín dụng: Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản theo quy hoạch đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

2. Hỗ trợ thiết bị, máy móc: Các tổ chức, cá nhân đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: Không nhận hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này; Có hợp đồng thuê đất, giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định từ 10 năm trở lên; Công suất thiết kế đạt tối thiểu 20 tấn/tháng/cơ sở; Cam kết duy trì sản xuất và sử dụng máy móc, thiết bị được hỗ trợ từ 03 năm trở lên (kể từ khi được nghiệm thu).
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	đ) Yêu cầu điều kiện tại Điều 13. Chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:
a) Đối với hỗ trợ lãi suất: Các tổ chức, cá nhân xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp; mua xe ô tô vận chuyển thịt từ cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ.

b) Đối với hỗ trợ xe ô tô vận chuyển thịt từ cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ: Xe ô tô tải đông lạnh, xe ô tô tải bảo ôn có thiết bị làm lạnh sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, có trọng tải tối đa 2,5 tấn; có khối lượng thịt vận chuyển từ cơ sở giết mổ trên địa bàn Thành phố đến nơi tiêu thụ đạt tối thiểu 35 tấn/01 xe/tháng.

c) Đối với hỗ trợ chi phí giết mổ: Bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Có sản lượng giết mổ thực tế đạt tối thiểu: 2.000 con lợn/tháng hoặc 10.000 con gia cầm/tháng hoặc 500 con trâu, bò/tháng.
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	e) Yêu cầu điều kiện tại Điều 14. Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

1. Hỗ trợ tín dụng: Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức, cá nhân khi mua các loại máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và chế biến trong nông nghiệp bao gồm: Máy làm đất; máy gieo cấy; máy gặt đập liên hợp; máy sấy; máy làm lạnh nhanh; máy nghiền; máy phun thuốc có động cơ; thiết bị bay không người lái, hệ thống tưới tiết kiệm; máy phát điện chạy bằng khí sinh học; máy vắt sữa; máy thái cỏ; hệ thống làm mát chuồng trại; hệ thống cho ăn tự động; thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường; thiết bị tạo oxy trong nuôi trồng thủy sản.
2. Hỗ trợ mua máy cấy, hệ thống thiết bị gieo mạ phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa: Đối tượng, điều kiện áp dụng: Các tổ chức không nhận hỗ trợ theo Khoản 1 Điều này khi mua máy cấy, trực tiếp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa. Cam kết sử dụng máy móc trong thời gian 3 năm (36 tháng), nếu bán phải hoàn lại phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	f) Yêu cầu điều kiện tại Điều 15. Hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh

- Quy mô tối thiểu 02 ha đối với trồng trọt, thuỷ sản; 100 đơn vị vật nuôi đối với chăn nuôi (được áp dụng các hình thức tích tụ, tập trung đất đai theo quy định của Luật Đất đai).

- Các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng (nếu có) phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo không có vi phạm, tranh chấp và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

- Đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp thông minh theo quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	g) Yêu cầu về điều kiện tại Điều 16. Hỗ trợ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng sản xuất công nghiệp

- Địa điểm xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; 

- Ưu tiên các doanh nghiệp có sản phẩm được cấp chứng nhận đạt chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt như VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP – WHO, hữu cơ;
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	h) Yêu cầu về điều kiện tại Điều 17. Hỗ trợ sản xuất hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp

- Có diện tích sản xuất đạt tối thiểu 1000 m2; 

- Địa điểm xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan;

- Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Nhà ươm, trồng cây nông nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia hiện hành; Có hệ thống cảm biến, điều kiển tự động vi khí hậu trong quá trình chăm sóc;

- Cây giống hoa lan Hồ Điệp đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia (nếu có);

- Cam kết duy trì sản xuất từ 03 năm trở lên (kể từ khi được nghiệm thu)
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	i) Yêu cầu về điều kiện tại Điều 18. Hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ;
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	k) Yêu cầu về điều kiện tại Điều 19. Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch

- Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Có phương án thiết kế, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch

- Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và cam kết sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ hoặc tương đương; cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đáp ứng tiêu chí mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch theo quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Quy định này.

- Quy mô: Tối thiểu 02 ha/mô hình.
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	l) Yêu cầu về điều kiện tại Điều 21. Hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi 

- Có quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 30 đơn vị vật nuôi trở lên;

- Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật chăn nuôi;

- Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Trang thiết bị, máy móc xử lý chất thải trong chăn nuôi phải là thiết bị mua mới, lần đầu đưa vào sử dụng.
	- Lý do quy định: để đảm bảo hỗ trợ đối với các đối tượng có đủ điều kiện theo quy định, không hỗ trợ tràn lan.

- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu Có, đề nghị nêu rõ:……………………………………………………………………………………...

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:  Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):……………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
  

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 
 Đề nghị nêu rõ: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy   FORMCHECKBOX 
        Bản điện tử   FORMCHECKBOX 


	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: Để thuận lợi khi thực hiện và thống nhất áp dụng trên toàn Thành phố



	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 

- Nếu Không, nêu rõ lý do:……………………………………………………….………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
  

Lý do: Áp dụng trên địa bàn từng địa phương.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: ……………………………………………………………………………………………………………….……...

Điện thoại cố định: ……………….……; Di động: ……..……….……; E-mail: ….…………………………………………..……….…



